
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 2 ngách 1 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI TH

0110034964

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
Bán buôn đồ điện gia dụng như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm 
đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn 
là, máy sấy tóc, máy giặt, máy rửa chén bát, máy lọc nước, 
máy lọc không khí...; đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649(Chính)

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI TH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388684168
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; Dạy hội 
hoạ; Dạy nhảy; Dạy mỹ thuật; Dạy nghệ thuật biểu diễn

8552

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng

8559

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (Kết nối 
người dạy kèm (gia sư) và người có nhu cầu học); Tư vấn giáo 
dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục

8560

18. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

19. Lập trình máy vi tính 6201

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ các hoạt động tư vấn thuế, kế toán, luật, chứng khoán…)

7020

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế, trang trí nội thất

7410

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác

4723

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

30. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động 
hoặc tại chợ (trừ đấu giá)

4789
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐÌNH SƠN

Việt 
Nam

Căn hộ 506B4, JSC34 
ngõ 164 Khuất Duy 
Tiến, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 038083000083

2 TRẦN THỊ 
THANH 
HUYỀN

Việt 
Nam

Căn hộ 506B4, JSC34 
ngõ 164 Khuất Duy 
Tiến, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 036186011484

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi 

4931

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định ;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô  

4933

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

35. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

39. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036186011484
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 506B4, JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 506B4, JSC34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THANH HUYỀN  Nữ

14/09/1986 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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